
LTS : Được biết, bước sang năm 2010 Canh Dần, Học Giả HL Nguyễn Phú 
Thứ đã viết được tròn 30 năm (1980 – 2010), tuổi của Ông trên đường thất thập cổ lai hi cho 
nên Ông sẽ tạm ngưng với những bài viết mang tên Hàn Lâm, bởi vì Ông đã biết đủ là đủ và 
Ông chuyển sang các bài viết có tánh cách tâm linh như : Chữ An, Kính Hiếu Cha Mẹ, Ăn 
Chay, Tìm Hiểu Đời Sống An Lạc, Tìm Hiểu Lịch Sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni…. với 
bút hiệu ngắn gọn Tiểu Đệ.  

Nhân đây, xin báo tin quyển sách kỷ niệm 30 năm đã hoàn thành, sách dày 220 
trang khổ lớn A4 (tương đương khổ nhỏ 440 trang).    

Trân trọng chào mừng tác phẩm, giới thiệu quý độc giả bốn phương và kính 
chúc Giáo Sư Học Giả Nguyễn Phú Thứ Sức Khoẻ được Dồi Dào để viết thêm các tác 
phẩm hữu ích cho mọi người, xin đính kèm bìa sách dưới đây :   
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Năm Canh Dần 2010 có phải là năm  
con Cọp có ảnh hưởng  tốt  hay không? 

 
Hàn Lâm Nguyễn Phú Thứ  

 
Trước đây, tôi có viết Năm Mậu Tý 2008 có phải là năm Con Chuột Vàng vì nó 

đứng đầu thập nhị địa chi hay không?. Tết năm nay, tôi mạo muội viết tiếp bài : 
 

Năm Canh Dần 2010 có phải là năm con  
Cọp có ảnh hưởng  tốt hay không? 

 



Căn cứ theo luật Thuận Hạp hay Khắc Kỵ Ngũ Hành, thì mỗi tuổi điều có Ngũ 
Hành chi phối là : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ.  Vì thế, trong Thập Nhị Địa Chi là : Tý, 
Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi, phải kết hợp với Thập 
Thiên Can là : Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu Kỷ, Canh, Tân, Nhâm và Quý để tạo thành cho 
mỗi tuổi và nên biết  rằng : Can Dương phải kết hợp với Chi Dương và Can Âm kết hợp với 
Chi Âm.  

Do vậy, chúng ta mới thấy mỗi Chi có được 5 Can để hợp với nhau.  
Ví như Chi Dần thuộc Dương phải kết hợp với 5 Can Dương để có :  Giáp Dần, 

Bính Dần, Mậu Dần, Canh Dần,  Nhâm Dần và chúng nó điều bị chi phối Ngũ Hành.   
 
- Năm Canh Dần :  
Năm 2010 là năm Canh Dần, có hành Mộc thuộc mạng Tùng Bách Mộc, có Can 

Canh thuộc mạng Kim và có Chi Dần thuộc mạng Mộc. Căn cứ theo luật thuận hạp hay khắc 
kỵ của Ngũ Hành, thì năm này “Can khắc Chi” tức Trời khắc Ðất. Bởi vì : “Mạng Kim   
khắc mạng Mộc (mạng Kim tức Trời được khắc xuất, mạng Mộc tức Ðất bị khắc nhập). 

Do vậy, năm này là một năm xấu nhứt, trái lại năm tốt nhứt trong 5 Can Dần là 
năm Nhâm Dần, bởi vì chúng nó được tương sanh giữa Can và Chi.  

Cách đây trước 60 năm tức năm 1950 cũng có năm Canh Dần.  
 
- Tháng Mậu Dần : 
Được biết, từ thuở xa xưa, Hoàng Đế Trung Hoa đã qui định : tháng thứ nhứt 

của năm thiên văn là tháng có ngày bắt đầu trung khí Đông Chí và được gọi tên là tháng 
mười một, với danh xưng bắt đầu con vật thứ nhứt trong Thập Nhị Địa Chi, cho nên từ đó 
tính tới và biết được tháng Giêng rớt đúng là tháng Dần, bởi vì, tháng mười một là tháng 
Tý và tháng Chạp là tháng Sửu.  

Hơn nữa, nếu chúng ta cứ lần tay cứ tính tới, thì thấy tháng 5 là tháng Ngọ rất 
đúng, bởi vì hằng năm cứ đến ngày mùng 5 tháng 5 là Tết đoan Ngọ là thế đó. Do vÆy, 
chúng ta m§i bi‰t rõ ràng tåi sao tháng Giêng là tháng DÀn.  

Nhưng làm sao tính cho tất cả năm Âm Lịch và tháng Giêng thuộc tháng Dần gì 
? Xin trích dẫn bài thơ của Cụ Hi Di Trần Đoàn để biết cách tính như sau :  

 
 
 

 
 
 
 

Bài thơ 
này cho chúng ta biết các năm nào có chữ Can đầu là : 

 
- Giáp, Kỷ có tháng Giêng là tháng Bính Dần 
- Ất, Canh  có tháng Giêng là tháng Mậu Dần 
- Bính, Tân có tháng Giêng là tháng Canh Dần 
- Đinh, Nhâm có tháng Giêng là tháng Nhâm Dần 
- Mậu, Quý có tháng Giêng là tháng Giáp Dần 

 
Do vậy, trong 1 năm có 12 tháng : Giêng (Dần = Cọp), Hai (Mão hay Mèo = 

Mèo), Ba (Thìn = Rồng), Tư (Tỵ = Rắn), Năm (Ngọ = Ngựa), Sáu (Mùi = Dê), Bảy (Thân = 
Khỉ, Tám (Dậu = Gà), Chín (Tuất = Chó), Mười (Hợi = Heo), Mười Một (Tý = Chuột) và 
Chạp (Sửu = Trâu).  



Căn cứ theo bài thơ tính tháng Giêng là tháng Dần đã dẫn, cứ 10 năm thì có 
tháng Giêng là tháng Dần nó trở lại trùng Can. Bởi vì, trong Thập Thiên Can chỉ có 10 
Can là : Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm và Quý. 

  
Để áp dụng cho tất cả năm Âm Lịch và tháng Giêng thuộc tháng Dần gì ? Xin 

nhớ thuộc lòng Can của Năm để tính ra tháng Giêng thuộc Can gì ? theo bảng như sau : 
 

Can của Năm 
    để  tính Tháng 

Giáp 
       Kỷ 

 Ất 
      Canh 

Bính 
       Tân 

Đinh 
      Nhâm 

Mậu 
      Quý 

Can của Tháng 
Giêng (Dần) 

 
Bính 

 

 
     Mậu 

 
     Canh 

 
    Nhâm 

 
    Giáp 

 
Nhìn bảng tính ở trên, sẽ thấy năm Canh Dần, có Can là Canh, rồi nhìn xuống 

hàng cột  Can là Canh, thì thấy Mậu, thì biết ngay năm Canh Dần, có tháng Giêng là Mậu 
Dần, có hành Thổ thuộc mạng Thành Đầu Thổ, có Can Mậu thuộc mạng Thổ và có Chi 
Dần thuộc mạng Mộc. Căn cứ theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của Ngũ Hành, thì năm này 
“Chi khắc Can” tức Ðất khắc Trời. Bởi vì : Mạng Mộc = Dần khắc mạng Thổ = Mậu 
(mạng Mộc tức Đất được khắc xuất, mạng Thổ tức Trời bị khắc nhập.  

 
Ngoài ra, người xưa cũng có ghi vào sách đáng cho chúng ta suy ngẫm như : 

         Nhứt niên chi kế tại ư Xuân   一 年 之 计 在 于 春   

                  Nhứt nhựt chi kế tại ư Dần     一 日 之 计  子  于 寅 

 
                  Muốn thực hiện kế hoạch :  
                 1 năm phải sắp đặt bắt đầu vào mùa Xuân   
                 1 ngày phải sắp đặt vào giờ Dần  
 

- Ngày Nhâm Dần : Năm 2010 Canh Dần này, nếu quý vị xem lịch sẽ thấy Ngày 
Mùng 8 tháng Giêng đúng ngày Nhâm Dần dưới đây : 

  
 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giờ Dần :  
Trong vũ trụ Thiên, Địa, Nhân là tam tài được khai mở trong như sau :  



         Thiên khai ư Tý (Trời được khai mở vào giờ Tý = đầu 11 giờ khuya đến 1 giờ 
sáng). 

Địa tịch ư Sửu (Đất được dựng  vào giờ  Sửu  = đầu 1 giờ  đến 3 giờ sáng) 
Nhân sanh ư Dần (Người sanh  vào giờ  Dần  = đầu 3 giờ  đến 5 giờ sáng). Bởi 

vì, giờ Dần hừng đông sáng là giờ bắt đầu trong ngày mặt trời lố dạng mọc lên ở phương 
đông, còn tháng Giêng là tháng Dần, bằt đầu của năm mới, cho nên Ông bà xa xưa chúng ta 
cũng căn cứ theo lệ đó mà quy định cho đến ngày hôm nay.  

Từ đó, chúng ta sẽ thấy được năm 2010 có 4 Dần là : Năm, Tháng, Ngày và Giờ.  
Hơn nữa, căn cứ theo sự biến chuyển của tạo hóa thời Hạ Nguơn (hay Nguyên) 

này trong 60 năm tính từ năm 1984 (Giáp Tý) đến năm 2043 (Quý Hợi), được chia 3 vận, mỗi 
vận 20 năm như sau :  

Vận 1 : từ năm 1984 đến 2003, trường khí tốt hướng về phía Tây, cho nên các 
nước Âu Tây (Âu Châu) và Hoa Kỳ  (Mỹ Châu) rất hùng mạnh. 

Vận 2 : từ năm 2004 đến 2023, trường khí tốt hướng về phía Đông Bắc, cho nên 
các nước thuộc Á Châu, đặc biệt Trung Quốc, Việt Nam... sẽ bắt đầu phát triển và rất hùng 
mạnh. 

Vận 3 : từ năm 2024 đến 2043, trường khí tốt hướng về phía Chánh Nam. Khi đó, 
nước Úc Đại Lợi (Úc Châu) së được rất hùng mạnh. 

 
Năm 2010 Canh Dần bước vào thập niên đầu của thế kỷ 21, thuộc vận 2 thời Hạ 

Ngươn, cho nên cả thế giới hướng các nước thuộc Á Châu, đặc biệt Trung Quốc, Việt Nam, 
Iraq, Afghanistan, Bắc Triều Tiên... từ đó đáng lo ngại cho cuộc chiến có thể xảy ra vì sự 
tranh chấp quyền lợi, bởi vì, năm này bị tương khắc Trời Đất, cho nên e rằng thế giới sẽ 
không được bình an.  

Nhân đây, xin trích dẫn bài Sấm Trạng Trình của thân hữu gởi tặng để quý bậc 
thức giả cho biết ý kiến như sau :  (Sấm Trạng Trình không biết có đúng hay không?)  
Ô hô thế sự tự bềnh bồng  
Nam Bắc hà thời thiết lộ thông 
Hồ ần sơn trung Mao tận bạch  
Kình ngư hải ngoại huyết lưu hồng ....  
 
Kê minh ngọc thố (1)  thi ên khuynh Bắc 
Ngưu (2) xuất  lam điền nhật chính Đông  
Nhược đãi ưng ( 3) lai sư tử (4)  thượng  
Tứ phương thiên hạ thái bình  
 
Giải thích : (1)  Ngọc Thố tức năm Mão 2011 
(2) Ngưu tức năm Trâu  2009 chuẩn bị chiến tranh  
( 3) ưng tức Hoa Kỳ (4) sư tử tức Tàu  
Kình ngư hải ngọai huyết lưu hồng = Ý nói chiến tranh  
giữa Mỹ và Tàu đụng tại biển Đông  
 

Đối với Cụ Trạng Trình Nguyễn Bính Khiêm (1491-1585) đã viết Sấm giäng 
trên 5 thế kỷ kể từ khi Cụ sanh ra đời, làm sao đoán trúng nội dung giäi bày thì khó biết năm 
nào, tháng nào xảy ra đúng với đất nước chúng ta, bởi vì Thiên Cơ Bất Khả Lậu, chúng ta chỉ 
biết sau khi sự việc đã xảy ra mà thôi, ví như 1963 -1975 -1987 - 1999 đất nước Việt Nam 
chúng ta thường có diễn biến quan trọng, không biết bước sang năm 2010 tương lai như thế 
nào?  

Mới đây, tôi đuợc thân hữu khác nữa gởi e mail, xin trích dẫn lời Nhà Tiên Tri 
Vanga  (sanh 31/1/1911, mất ngày 11/8/1996, quê quán Bungary), chắc cũng có nhiều người 



được đọc rồi.....theo lời của Vanga, trong tương lai không xa sẽ xảy ra các vụ mưu sát 4 nhà 
lãnh đạo chính phủ. Những cuộc xung đột ở Indostan (phần đất ở Nam Á bao gồm Ấn Độ, 
Afghanistan, Pakistan, Trung Quốc, Tây Tạng) sẽ là một trong những nguyên nhân chính 
mở màn cho cuộc chiến tranh thế giới thứ 3. 

Năm 2010 : Năm bắt đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ 3. Cuộc chiến tranh này 
sẽ bắt đầu vào tháng 11/2010 và kết thúc vào tháng 10/2014. Ban đầu, cuộc chiến tranh diễn 
ra bình thường, tiếp đó sẽ xuất hiện hàng loạt vũ khí hạt nhân và cuối cùng là vũ khí hóa học. 

Năm 2011 : Không một loài động vật, thực vật nào ở Bắc bán cầu có thể sống 
được do kết quả của quá trình lắng cặn chất phóng xạ. Tiếp đó, những người Hồi giáo (người 
theo Đạo Hồi) sẽ bắt đầu một cuộc chiến tranh hóa học chống lại người Châu Âu. 

Năm 2014 : Phần lớn loài người sẽ bị mắc chứng bệnh mưng mủ, ung thư da và 
các loại bệnh khác về da do hậu quả cuộc chiến tranh hóa học. 

Năm 2016 :  Châu Âu gần như không có người sinh sống... 
 
Xuyên qua những lời tiên đoán chiến tranh thế giới thứ 3, làm cho chúng ta suy 

nghĩ cuộc đời vô thường và có sanh thì có diệt, cho nên đã làm con người phải biết tu thân 
tích đức, đừng làm những gì hại người vì quyền lợi riêng tư của quốc gia dân tộc hay cá nhân 
lợi lộc, thì thế giới này sẽ có được hoà bình, mọi người sẽ có đời sống An Cư Lạc Nghiệp 
với nhau, còn trái lại, thì thế giới này trong tương lại sẽ bị hủy diệt do con người tạo nên.  

 
Chào mừng Tết Nguyên Đán Canh Dần 2010 và kính chúc quý bà con đồng 

hương nhà nhà được An Lạc, Hạnh Phúc và Vạn  Sự Hạnh Thông.  
 
 

Mùa Đông giá lạnh Pháp Quốc  
Năm chót thập niên của thế kỷ 21 

Hàn Lâm Nguyễn Phú Thứ  
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